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KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỪ LÁY 
VÀ S ự  THỂ HIỆN CỦA NÓ TRONG PANTUN MELAYU

Có thể nói muốn hiểu biết về tình 
cảm của người Melayu xem dồi dào thắm  
thiết, sâu sắc đến mức độ nào, rung động 
nhiều hơn về những khía cạnh nào của 
cuộc đời thì không thể nào không nghiên 
cứu Pantun Melayu. P an tun  Melayu là 
những bài tình tứ, là khuôn thước cho lối 
thơ trữ tình của người Melayu. Ngoài sự 
biểu hiện đời sông tình cảm, đời sông vật 
chất của con người, P an tun  còn phản 
ánh ý thức lao động, sản xua't của người 
Melayu.

Khi đọc Pantun  chúng ta  thấy xuất 
hiện rấ t nhiều từ láy và chúng đem đến 
cho thơ ca những giá trị nghệ thu ậ t  thực 
sự. Có thể nói ở đâu có từ láy và sự xuất 
hiện của nó thì dòng, câu và bài pantun  
đó sinh động hẳn lên.

1. Các kiểu từ láy trong Pantun Melayu

Các nhà ngôn ngữ học Malaysia cho 
rằng láy là kết quả của sự nhân đôi và 
sự nhân đôi có thể hoàn toàn hoặc một 
bộ phận. Quá trình nhân đôi này liên 
quan tới toàn bộ từ được gọi là láy toàn 
phần hoặc liên quan đến một bộ phận 
gốc từ được gọi là láy bộ phận.

Phương thức láy trong tiếng Melayu 
được sử dụng để cấu tạo nên các từ mới, 
nó có chức năng như là xác định từ hoặc 
thay đổi nhóm từ. Trong tiếng Melayu 
“láy là quá trình nhân  đôi đơn vị gốc” là 
cách nói có thể chấp nhận  được. Tất cả
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các từ láy có đơn vị gốc đã có sẵn trong 
tiếng Melayu đều được hình thành bằng 
cách nhân đôi đơn vị gốc theo những quy 
tắc nhấ t định. Qua xem xét tư liệu, 
chúng tôi thấy  rằng không có từ láy nào 
không được sinh ra trên  cơ sỏ một đơn vị 
gốc sẵn có. Từ láy trong tiếng Melayu 
được hình thành  trên cơ sở đơn vị gốc có 
thể là các hình vị gốc hoặc có thể là một 
đơn vị phái sinh. Tổng sô" từ láy trong 
quyển “Kumpulan P an tun  Melayu” là 
315 từ với 468 lần xuất hiện.

1.2. Láy hoàn toàn

Đặc điểm chung vể hình thức của từ 
láy hoàn toàn được biểu hiện ỏ chỗ, các 
đơn vị trong từ láy về cơ bản có sự giông 
nhau hoàn toàn. Trong pantun  Melayu 
có 161 từ láy hoàn toàn với 260 lần xuất 
hiện.

Ví dụ:
Putih cahaya si kunang-kunang.
Sáng trắng con đom đóm

Hay trong một bài pantun  cả bôn 
dòng thơ đều chứa từ láy:

Cuba-cuba bertanam  mumbang,
Thử xem trồng dừa non có được khổng
Moga-moga tum buh kelapa;
Mong sao cho dừa ra quả
Cuba-cuba bertam am  sayang,
Thử xem vun đắp tình cảm có được không
Mogci-moga menjadi cinta.
Mong sao cho trở thành tình yêu
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Từ láy hoàn toàn dùng để biểu thị 
những ý nghía sau:

+ Biểu thị tên gọi sự vật: rama-rama 
(con bướm), kunang-kunang (con đom đóm)

+ Biểu thị sô' nhiều của sự vật, hiện 
tượng: budak-budak  (những đứa trẻ), 
hari-hari (hàng ngày)...

+ Biểu thị mức độ tăng lên của các 
tính chất trạng  thái: hijau-hijau  (rất 
xanh), tinggi-tinggi (rất cao)...

1.2. Từ láy bộ phận

Nếu như từ láy hoàn toàn là những 
từ láy mà về m ặt hình thức, đơn vị gôc 
được giữ lại toàn bộ ở đơn vị láy thì từ 
láy bộ phận chỉ giữ lại một bộ phận nào 
đó của đơn vị gốc mà thôi. Tống sô" từ láy 
bộ phận là 133 từ vói 182 lần xuất hiện.

1.2.1. Láy ăm tiết chính: (gốc từ của 
từ phái sinh): Loại láy này xảy ra đối với 
tấ t  cả các từ phái sinh có các tiền tô' me-, 
ber-, ter.

Nếu đơn vị gốc là từ phái sinh thì ở 
đơn vị láy chỉ có âm tiết chính (gốíc từ) 
được lặp lại là thôi nhưng vị trí lặp lại sẽ 
khác nhau

Đứng sau đơn vị gốc (từ phái sinh) có 
105 từ với 150 lần xuất hiện

+ Láy có tiền tố  ber-

Berakit-rakit ke hulu,
Chèo bè tới thượng nguồn
Berenang-renang ke tepian;
Bơi lôi bên bờ sông
B ersakit-sakit dahulu,
Đau k h ổ  đau khô trước
M akanya senang kemudian.
Hưởng hạnh  phúc mai sau

+ Láy có tiền tô" se-

Sekenyang-kenyang  Sang Banting,
No nê Sang B anting ,
Rumput tua, dimamah juga;
Cồ già tiếp tục ăn;
Setinggi-tinggi melenting,
N hảy lên cao cao ngất,
Ja tuhnya  ke tanah  jua.
Sẽ chí ngả xuống đất.

+ Láy có tiền tô" me-

Kalau pergi ke Teluk Mas,
Nếu đi tới Teluk Mas,
Berhenti di bawah pohon terap;
Xin dừng dưới cây terap;
Tuan um pam a songket emas,
A nh như  songket vàng,
Terang cahaya merelap-relap.
Phát ra tia lấp lánh.

+ Láy có hậu tô" -an

Halia ini tanam -tanam an ,
Cảy gừng này là cây trong,
Di bara t sahaja akan tumbuhnya;
Ở phía đông m ầm  mới nảy;
Dunia ini pin jam -pin jam an ,
T h ế  giới này vay lẫn nhau ,
Akhirat juga akan sungguhnya.
T h ế  giới bên kia củng vậy.

Ý nghĩa:

+ Chỉ hành động tiếp diễn, được lặp 
đi lặp lại nhiều lần hoặc được thực hiện ở 
mức cao, dữ dội, mạnh mẽ: berenang- 
renang  (bơi đi bơi lại)......

+ Chỉ hành động tương hỗ giữa các 
chủ thể: berkawan-kawan  (làm bạn với 
nhau)....

+ Chỉ một hành động kéo dài: 
mengata-ngata  (nói mãi)....
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Đứng trước đơn vị gốc có 28 từ với 32 
lần xuất hiện

Các dẫn chứng tìm được cho thấy đổi 
với trường hợp th àn h  tô" láy đứng trưốc 
thành tổ* gốc chỉ xảy ra đối vói hai loại 
tiền tô' đó là me- và ber-. Trong tiếng 
Melayu từ láy đối với tiền tô' ber- mà gốc 
từ đứng sau thì rấ t  ít xảy ra chỉ có một 
số trường hợp như sau: adik-beradik, 
anak-beranak, antah-berantah. Chỉ có 2 
trường hợp trong cuốn “Kumpulan 
Pantun Melayu, đó là: adik -  beradik, 
antah -  berantah.

Nak dulang diberi dulang,
Mong ước khay được tặng khay , 
Dulang isi antah-berantah\
Khay này chứa đầy hat gao;
Nak pulang kuberi pulang,
Mong trở lại em cho quay lại,
Mari k u h a n ta r  gajah putih.
Đến đây em gửi cho voi trắng.

- Ví dụ từ láy mà yếu tô' láy đứng 
trước yếu tố  gốc:

Sandar-m enyandar  di batang  pisang, 
Dưa dẫm  vào thân cây chuối, 
Tim pa-m enim pa  di ba tang  padi;
Đăm sầm  vào thân cây lúa;
Tembak dengan peluru petunang, 
Phát bắn bằng đạn bừa mê,
Kena tak  kena, u lar pun mati 
Trúng hay không rắn củng chết.

1.2.2. Từ  láy bộ phận  điệp vần: có 1 
trường hợp alang-kepalang  (nửa vời)

Alang di sebelah alang ,
X à ngang bên cạnh xà ngang ,
Anak ikan kena lu ka h ;
Con cá con đụng  phả i lưới;

Jangan  tuan  alang-kepalang ,
A nh đừng nửa vời như  vậy,
Jangan  diduga laut Mekah.
Đừng đo độ sâu biển Mecca.

1.2.3. Từ  láy điệp phụ âm đ ầ u : có 2 
trường hợp

sanak - saudara  (họ hàng)

riuh-rendah  (ầm I)

Về m ặt ngữ nghĩa, các từ láy hai loại 
nói trên thường biểu thị những thuộc 
tính, trạng  thái, đặc điểm, cách thức 
diễn ra mang tính chất không cô" định 
của các sự vật, hành động.

1.2.4. T ừ  láy bộ phận đối vần không  
theo khuôn.

Trong pan tun  Melayu chúng tôi đếm 
được 14 từ láy loại này và số  lần xuất 
hiện là 18.

Từ láy bộ phận đôi vần không theo 
khuôn trong tiếng Melayu có đặc điểm 
cấu tạo như sau: Phụ âm đầu của đơn vị 
gốc được giữ lại ở đơn vị láy, bộ phận 
khuôn vần giữa các đơn vị của từ láy 
được biến đổi để tạo thành thế  đôi, 
nhưng sự biến đổi này không diễn ra ở 
toàn bộ bộ phận khuôn vần mà chỉ diễn 
ra ở nguyên âm. Như vậy, về m ặt cấu tạo 
chúng ta có từ láy bộ phận đối chính âm. 
0  mô hình này sự biến đổi các nguyên 
âm trong nhiều trường hợp có tính tương 
ứng rấ t  cao và vì vậy hoàn toàn có thể 
nói tới tính quy luật của chúng. Bước 
đầu có thể ghi nhận tính quy luật của 
các tương ứng sau:

Tương ứng -u - vỏi -a-: gerdum- 
gerdam  (ầm ầm), lengung-lengang (trầm 
nga trầm ngâm), remuk -  redam  (vỡ tan 
tành), lalu-lalang  (đi qua đi lại)
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Tương ứng -a -  vỏi -i-: ulang-alik 
(quay đi quay về)

Tương ứng -a -  với -U-: lekak-lekuk 
(gập gà gập ghềnh), lengkang-lengkung  
(leng ca leng keng), renang - renung (suy 
đi nghĩ lại), deram-derum  (ùm ùm ầm 
ầm), tebang- tebuk (chặt đi chặt lại)

Tương ứng - i  với -a-: kelip - kelau 
(long la long lanh)

Tương ứng —O- với -a-: kom it - kam it 
(lầu bà lầu bầu), lenggong - lenggang 
(ưỡn a ưõn ẹo)

Tương ứng -a -  với - 0-: orak - orek 
(tháo ra tháo vào)

Qua sự phân tích trên chúng ta thấy 
nguyên âm/a/ có âm sắc trung hoà và là 
nguyên âm có độ mở rộng nhất, vang 
nhâ^t. Chính vị trí này của /a/ đã làm cho 
nó có thể bắt quan hệ với các nguyên âm 
ố các hàng khác. Những từ láy kiêu như 
thê này mang nghĩa “chỉ tính chất của sự 
việc”, “ý nghĩa hoạt động”.

1.3. Láy có ph u  tô chen vào giữa

Đơn vị láy bao gồm đơn vị gốc cộng 
với trung tô" -era- và nguyên âm của âm 
tiết đầu tiên của đơn vị láy đã bị lược bỏ 
khi thêm trung tố* -em-. Khi phát âm 
âm”e” của trung  tô^-em- cũng bị nhược 
hoá và biến đổi thành  âm “ơ” Có 4 từ với 
8 lần xuất hiện

tali (dây)-----► tali-temali (nhiều loại dây)

gilang (sáng sủ a ) ----- ► gilang -gemilang
(sáng chói)

gulung (cuộn)-----► gulung-gem ulung
(cuồn cuộn)

gerap (vui) -----► gerap  - gemirap
(vui thích)

Tinggi bukit gilang-gem ilang,
Trẽn đồi nắng chói charts, 
air lau t tenang-tenangan ;
Dưới biển nước lằng lăngỉ 
Budi sedikit t idakkan hilang,
N hàn cách sẽ không m ấ t,
Itu menjadi karang-karangan.
Nó trở thành tư  chất.

Dạng láy này nghĩa chỉ sô" nhiều và 
chỉ tính chất.

2. Vị trí của từ láy trong dòng và 
những giá trị của nó

2.1. Từ láy đầu dòng và g iá  tri của nó

Qua lần nghiên cứu khảo sát này 
chúng tôi chọn cuốn “Kum pulan Pantun 
Melayu” (Tuyển tập Melayu) trong đó có 
28.006 từ  và sô" từ  láy là 315 từ  (468 lần 
xuất hiện) chiếm 1,12% tổng sô" từ  trong 
cuốn đó.

Cuốn “Kumpulan P an tun  Melayu” có 
7001 dòng thơ, nhưng không phải dòng 
thơ nào cũng có từ  láy tham  gia. Nếu 
tiến hành  so sánh, dòng từ láy với dòng 
không có từ láy thì người đọc thây được 
dòng thơ có từ láy sinh động hơn. Trong 
từ láy bao gồm hai nét nghĩa: cụ thể và 
trừu tượng, chính nét nghĩa trừu  tượng 
đã có tác động m ạnh đến ngươi đọc, tạo 
ra trong họ sự băn khoăn, liên tưởng, tức 
là tạo ra  sự suy nghĩ cho người đọc. 
Trong tiếng Việt từ  láy thường đứng 
trước hoặc sau danh từ mà nó chỉ định 
còn ở tiếng Melayu thì từ  láy có chức 
năng xác định từ  hoặc thay đổi nhóm từ.

Trong P an tun  Melayu có 153 từ láy 
đứng ở vị tr í đầu dòng với sô" lần xuất 
hiện là 227. Từ láy đứng ở đầu dòng gồm
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các từ loại sau: danh từ, động từ, tính từ 
và số từ.

Đối với từ  láy là danh từ  thì tấ t  cả 
các từ đó đều là danh từ chỉ tên sự vật và 
làm chủ ngữ trong câu:

Tebu bukannya bangkut,
Cây mía không phải còi cọc, 
Rama-ram a  terbang ke kuala;
Bươm bướm bay ra cửa sông;
Bukan kami penakut,
Không phải chúng tôi hèn nhát,
Berani berkorban nyawa.
Mà dũng cảm hy sinh thăn mình.

- Đổì với từ láy là động từ  có những 
trường hợp xảy ra sau đây:

+ Câu thiếu chủ ngữ: chủ ngữ ở đây 
là chủ ngữ rú t  gọn và trong các câu đó có 
ý nghĩa miêu tả, t ính chất và quá trình.

Pilih-pilih tem pat mandi,
Lựa chọn nơi đ ể  tắm ,
Pertam a teluk kedua pantai;
N hất vịnh , nhi bờ biển;
Pilih-pilih  tem pat menjadi,
Đ ể lựa chọn người ƯỢ,
Pertam a elok kedua pandai.
N hất tốt, nhi thông minh.

Trong câu pilih-p ilih  tempat 
memandi (Lựa chọn nơi tắm) với chủ ngữ 
zero. Chủ ngữ này có đặc điểm là ngưòi 
nói hướng tới sự tồn tại của hiện tượng 
chứ không chú ý đến bản thân hiện tượng.

+ Từ láy động từ đứng ở vị trí đảo 
ngược cú pháp như:

Kunang-kunang di a tas bukit,
Đom đóm ở trên đồi,
Ưratnya pula tu ru n  ke lembah;
Cây urat trườn xuống bãi cỏ;

Bersenang-senang  saya sedikit,
Tôi ước mong chỉ chút ít,
Saya hendak berdatang sembah.
Tôi muốn có sự  tôn kính.

Bersenang-senang saya sed ikit, chủ 
ngữ là saya (tôi) và bersenang-senang 
(ước mong) đóng vai trò vị ngữ. T rậ t tự 
của câu đã bị đảo lên theo Vị ngữ - Chủ 
ngữ. Theo đúng cú pháp thì câu trên  sẽ 
được diễn tả  như sau; Saya bersenang- 
senang sedikit.

Đối với bài pantun  này cũng vậy vị 
trí  đảo ngược ngữ pháp lại được sử dụng 
và đã khiến cho bài pantun sinh động 
hơn lên:

Berkawan-kawan  perahu nelayan,
Bè bạn với thuyền là ngư dân, 
Tinggalkan teluk masuk harungan; 
Rời khỏi vịnh đi vào chỗ cạn; 
Merawan-rawan  lagu nelayan,
Bài hát làm  buồn lòng ngư dân, 
Bayangkan cinta kenang-kenangan. 
Phản ánh tình yêu là nhớ nhung.

Thực chất là trong câu Berkawan- 
kawan perahu nelayan thì nelayan 
(người ngư dân) là chủ ngữ còn vị ngữ là 
berkawan-kawan  (làm bạn với) và 
perahu  (con thuyền) là bổ ngữ. Nhưng 
các vị trí  này đã thay đổi cho nhau theo 
công thức như sau: Vị ngữ + Bổ ngữ + 
Chủ ngữ.

- Đối với từ láy tính từ thì tấ t  cả các 
trưòng hợp đứng đầu dòng đều đứng ở vị 
trí đảo ngược cú pháp. Khi đọc trường 
hợp dưới đây chúng ta sẽ thấy láy đem 
đến cho độc giả sự xúc cảrn cao hơn.

Tinggi-tinggi pohon delima,
Cao cao cây lựu,
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Ketiga cabang keempat candik;
Cành thứ ba vợ thứ tư;
Saya pergi tiadalah lama,
Tôi ra đi không lảu ,
Ketiga bulan keempat balik.
Đi ba tháng, tháng thứ  4 trở lại.

Có những bài pan tun  mà từ láy danh 
từ, động từ đều ở vị trí đầu dòng tạo cho 
bài pantun  có những cảm xúc mạnh mẽ:

Baik-baik  belayar malam,
Cẩn thận  rong thuyền về đêm,
Arusnya deras, karangnya tajam;
San hô nhọn, dòng nước xoáy;
Cari-cari mualim yang faham,
Kiếm tim  người lái đoán biết,
Di situlah banyak kapal tenggelam.
Nơi đó có nhiều thuyền đắm.

Tại ví trí đẩu dòng thơ, từ láy được 
tác giả sử dụng thủ pháp nghệ th u ậ t  đảo 
ngược trậ t  tự ngữ pháp. Nghĩa là thông 
thưòng theo ngữ pháp tiếng Melayu thì 
tính từ  baik-baik đứng sau động từ. 
Nhưng vối thủ  pháp đảo ngược từ  láy lại 
đứng trưóc các đốì tượng đó đem đến cho 
ta sự xúc cảm cao hơn.

Ngoài ra từ láy đầu dòng còn làm 
nhiệm vụ ngắt nhịp, mỗi từ  láy là đơn vị 
để ngát nhịp, như: Tinggi - tinggi/si 
m atahari ( 4//5).

Do vậy, khi từ  láy đứng ở vị tr í  đầu 
dòng thì có nghĩa là, tấ t  cả các yếu tô' 
trong dòng thơ đều ít nhiều có sự tác 
động của nó. Cùng vối vị trí  đầu dòng, 
với tác dụng của nó như đã nêu, toàn bộ 
âm thanh  và “tính suy nghĩ” như được 
dồn lên phía trước rồi bắt đầu từ  đó lan 
toả ra khắp cả dòng thơ. Khờng những 
th ế  đặt vị tr í  ở đầu câu, từ láy đã phá vỡ

trậ t  tự trung tính của câu paọtun, đưa 
lại sự nhấn m nạh về ý. Câu pantun tràn  
ngập âm hưởng .

2.2. Từ láy cuối dòng và giá trị của nó

Từ láy cuối dòng lại là một ví trí  đặc 
biệt. Vị trí cuổi dòng là vị trí chứa đựng 
vần và đồng thời chứa đựng nhịp. Tại vị 
tr í  này bất cứ yếu tô" nào cũng có tác 
dụng nhấn mạnh, nâng cao âm hưởng 
câu pantun. Tuy âm thanh không phải là 
yếu tỏx mang nội dung thông báo, nhưng 
lại có tác dụng rấ t  lớn đến tình cảm 
người đọc, làm cho thông báo đi vào lòng 
ngưòi một cách sâu sắc hơn. Vì th ế  vần 
và nhịp được hội tụ  lại để tăng thêm tính 
biểu cảm của thớ ca. Chính từ láy ở cuổì 
dòng là cầu nối liền giữa hai dòng thơ vối 
nhau. Do vậy từ láy không chỉ đảm nhận 
tốt chức năng của mình mà còn mở rộng 
mối quan hệ với dòng thơ sau bằng chính 
ấn tượng thính giác đặc biệt do nó đem 
lại. Có 196 từ láy cuối dòng với 233 lần 
xuất hiện.

2.2.1. Tạo vần

Do đặc điểm cấu trúc của pantun 
Melayu có vần theo dạng ab ab nên các 
từ  láy cuối dòng đều có nhiệm vụ tạo vần 
trong bài pantun.

Laksam ana berbaju besi,
Đô đốc m ang áo sắt,
Masuk ke hu tan  melanda-landai
Vào rừng đ ể  chiến đấu;
Hidup berdiri dengan saksi,
Sống dựa vào nhẫn chứng,
Adat berdiri dengan tanda. (45)
Phong tục dựa dấu hiệu .

Một đặc điểm nổi bặt là từ láy cuổì 
dòng thứ 3 thường có hai loại như sau:
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+ Nếu từ láy đứng ở vị tr í cuối dòng 
thứ ba thì tấ t  cả các âm cuổi của bài 
pantun hiệp vần với với nhau  và đều 
chứa âm laJ. Loại này có 9 trường hợp, như:

Sirih kuning dalam la lang ,
Lá trầu vàng trong đám  cỏ tranh , 
Ja tu h  sehelai ditepuk hujan\
Rơi một chiếc bị mưa làm  rách;
Putih kuning lalu-lalang,
Trắng cùng vàng lẫn lôn với nhau , 
Bagai kilat nak hujan.
N hư  tia chớp mong trời mưa xuống.

+ Từ láy cuối dòng 3 hiệp vần vói từ 
cuối dòng 1 nhưng cặp nguyên âm không 
toàn /a/ mà là /a/-/i/. Loại này có tới 11 
trường hợp:

Tanam balik buah peria ,
Trồng lại cây mướp đắng,
Buah peria mahal seka li;
Mướp đắng th ì đắt nhất;
Buat baik berpada-pada,
Làm điều tốt vừa phả i,
Buat jaha t jangan sekali.
Làm điều xảu th ì đừng.

Phương thức láy trong tiếng Melayu 
được sử dụng để cấu tạo nên các từ  mới, 
nó có chức năng như là xác định từ  hoặc 
thay đổi nhóm từ. Do vậy chúng ta  có từ 
láy động từ, từ láy danh từ, từ láy tính 
từ... Theo quan sát của chúng tôi, có một 
tình hình đáng quan tâm là khi ở cuối 
dòng là từ láy danh từ thì từ  hiệp vần với 
nó cũng là danh từ. Chúng tôi đã thông 
kê đượd trong số' 25 trường hợp thì 22 
trường hờp là danh từ chỉ có 3 trường 
hợp ngoại lệ. Ví dụ:

Putih cahaya si kunang-kunang , 
Trắng lấp lánh con đom  đóm ,

Terbang hinggap di dahan kayu;
Bay đậu ở trên cành cày;
Di an ta ra  sirih beradat p inang ,
Lá trầu đi cùng với cau,
Di jari sepuluh sembah berlalĩi.
Ngón 10 lời cẩu truyền qua.

kunang-kunang  (con đom đóm) là từ 
láy danh từ gọi tên sự vật trong đó 
pinang  cũng là danh từ có nghĩa quả cau.

2.2.2. Tạo nhịp

Không chỉ có từ láy đứng đầu dòng 
tạo nhịp mà đứng ở vị trí cuối dòng từ 
láy cũng có chức năng tạo nhịp. Ví dụ: 
Masuk ke hu tan  melanda-landa  (5//5). 
Như ta đã biết, nhịp cơ bản trong ca dao 
là nhịp chẵn (2/2). Nhịp chẵn có tác dụng 
đem lại cho cấu thơ tính nhịp nhàng 
uyển chuyển, song cũng dễ đưa lại sự 
đơn điệu. Trong pantun, người sáng tác 
cũng lưu giữ những trường hợp nhịp 
chẵn nhưng cũng tạo ra những nhịp lẻ. 
Việc thay đổi này càng khẳng định vai trò 
của nhịp trong việc biểu đạt và biểu cảm.

Cũng giông như một số  trường hợp từ 
láy đầu dòng, từ láy cuỗi dòng cũng ở vị 
trí đảo ngược trậ t  tự ngữ pháp như 
trường hợp: Putih cahaya si kunang’ 
kunang  (trắng lấp lánh con đom đóm). 
Dưới góc độ nghệ thuật, những tác phẩm 
hay thường có kết cấu theo kiểu đảo 
ngược trậ t  tự ngữ pháp. Người đọc luôn 
luôn phải trăn  trở, luôn luôn phải liên 
hệ, phán đoán, tình huống xảy ra không 
chỉ có một, vấn đề phải lặp đi lặp lại 
nhiều lần và cứ mỗi lần như thê lại có 
một sự biến cải, tạo ra cái bất ngờ. Chỉ có 
trén cơ sở như thế, tác phẩm mỏi có thê 
lôi cuốn được độc giả, gây cho họ những 
xúc cảm lớn, kích thích sự tìm tòi, lòng
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ham muốn hiểu biết và khám phá vốn có 
trong mỗi người, tạo ra sự hứng thú, mê
say v.v...

2.3. Từ láy g iữ a  dòng và các g iá  tri
của nó

Từ láy ở giừa dòng chỉ xuất hiện 
trong 6 bài pantun (6 từ và 8 lần xuất 
hiện) chiếm một số lượng không đáng kế 
và thông thường đứng sau nó là các danh 
từ và làm nhiệm vụ tạo vần. Đó là vần 
lưng. (Trong tiếng Melayu tồn tại hai cặp 
từ hiệp vần hoàn toàn, khác với tiếng 
Việt đó là những trường hợp điệp từ).

Lepas mas-mas pula,
Hết vàng lại gặp được vàng,
Mas sekupang di dalam cerana;
Đồng tiền vàng trong cơi trầu;
Lepas m aaf-m aaf pula,
Hết xin lỗi lại phải xin lỗi,
M aaf seorang m aaf semua.
X in lỗi một người xin lỗi tất cả.

Như vậy, từ láy chẳng những tham 
gia một sô" lượng lớn trong pantun mà 
còn có thể nói có hầu  hết các kiểu từ láy 
vôn có trong tiếng Melayu (chúng tôi 
không thấy xuất hiện trường hợp láy phụ 
âm đầu). Tại các vị trí khác nhau trong 
mỗi dòng pantun, bài pantun  mà nó 
tham  gia: đầu dòng, cuổi dòng, giữa 
dòng, đứng ở vị tr í  thông thường hay đảo 
ngược ngữ pháp.v.v. từ láy luôn luôn thể 
hiện rõ bản chât của mình là những từ 
miêu tả  - mang đặc trưng miêu tả. Có 
thể nói rằng, ngoài giá trị tạo nên thông 
báo như mọi yếu tô" ngôn ngữ khác, từ 
láy còn m ang trong mình giá trị biểu 
cảm rấ t  lớn. Không phải ngẫu nhiên mà 
m ảnh đất văn học nói chung, thơ ca nói 
riêng chính là nơi nó tồn tại và phát triển 
của từ  láy. Vì những lẽ đó mà ta có thể 
nói rằng, từ láy là những đơn vị nghệ thuật.
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ACTIVITY CAPABILITY OF REDUPLICATION WORD AND 
ITS EXPRESSION IN MALAY PANTUN

MA. Tran Thuy Anh

College o f Social Sciences and Humanities, VNU

Reduplication word played important role in Malay Pantun . At the different 
position in a pantun  line: the f i r s t , the end or middle of the  line, casual position or into 
reverse gram m ar oder, reduplication word often expressed its character th a t  was a 
description word or specific description. Look like an o ther element , reduplication 
word valued communication character. However, reduplication word took an 
expressive style. T ha t’s why , the literature in general and  specific poem used to be a 
place for reduplication word developed. Reduplication word are a r t  unit.
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